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TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng


Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
Thực hiện quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệt thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng, với nội dung như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 11 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

- Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 14/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Thông tư số 30/2023/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

- Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 11/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các sở, ngành; các cơ quan hành chính thuộc sở, ngành; phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố theo quy định của Chính phủ.

2. Căn cứ thực tiễn

Ngày 15 tháng 02 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 309/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng. Từ khi được ban hành, Quyết định là văn bản pháp lý quan trọng nhất để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2017 về việc ban hành Quyết định về việc thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Quyết định số 437/QĐ-SNN ngày 17/8/2017.
Từ khi được ban hành, Quyết định là văn bản pháp lý quan trọng nhất để Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật làm căn cứ pháp lý cho các hoạt động liên quan, đảm bảo vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng. 

Tuy nhiên, hiện nay có nhiều văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ ban hành Quyết định số 309/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2017 có sự thay thế, sửa đổi, bổ sung, cụ thể như: 

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003 được thay thế bằng Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004 được thay thế bằng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. 

- Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 107/2020/NĐCP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ. 

- Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; và các Điều 1,2,3,4,5,6,7 của Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thay thế bằng Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. 

- Ngày 11/3/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND triển khai thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các sở, ngành; các cơ quan hành chính thuộc sở, ngành; phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố theo quy định của Chính phủ. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  là cơ quan có thay đổi nhiều về cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở (thực hiện giảm 01 Chi cục; 02 đơn vị sự nghiệp; giảm 09 phòng thuộc các Chi cục để phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng quy định về số lượng biên chế các phòng chuyên môn, nghiệp vụ).

Trên cơ sở các văn bản quy định, hướng dẫn trên, Quyết định số 309/2017/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng hiện tại không còn phù hợp với các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật mới của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; theo đó các Quyết định hành chính về thành lập, tổ chức lại các chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành năm 2017 cũng không còn phù hợp.
Tại khoản d, Điều 2 Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định nhiệm vụ quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở, chi cục thuộc Sở; dự thảo quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở theo quy định của pháp luật.
Từ thực tiễn và căn cứ trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận thấy cần thiết phải có văn bản quy phạm pháp luật mới quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phù hợp với các quy định của văn bản quy phạm pháp luật hiện hành là cần thiết và đúng quy định pháp luật.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH

1. Mục đích

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phù hợp với quy định mới tại các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và thực tiễn cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Quan điểm

Xây dựng dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020; Quyết định số 2795/2016/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện trình tự các bước theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố, cụ thể:

- Ngày 14/6/ 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Tờ trình số    118/TTr-SNN kính gửi Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị phê duyệt xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;

- Ngày 21/6/2023, Sở Tư pháp có Công văn số 1243/STP-XD&KTVB về việc đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố;

- Ngày 28/6/2023, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số      1798/QĐ-UBND phê duyệt đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 30/2023/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự thảo các văn bản: (1) Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng; (2) Tờ trình về việc ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng gửi xin kiến các cơ quan tổ chức liên quan, cụ thể:

- Công văn xin ý kiến của các sở, ngành quận huyện tham gia vào các văn bản dự thảo;

- Công văn gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị đăng dự thảo các văn bản trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định;

- Gửi hồ sơ dự thảo Quyết định đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để thực hiện phản biện xã hội;

- Tiếp thu ý, giải trình các ý kiến tham gia; hoàn thiện các bản dự thảo gửi Sở Nội vụ thẩm định;

- Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ; hoàn hoàn thiện các bản dự thảo; gửi Sở Tư pháp hồ sơ thẩm định;

- Trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và ban hành Quyết định.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Bố cục

- Quyết định ban hành Quy định gồm 03 Điều (từ Điều 1- Điều 3);

- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định gồm 04 Chương, 06 Điều.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định
- Quyết định ban hành kèm theo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  thành phố Hải Phòng, gồm: 
+ Điều 1: Tên và nội dung Quyết định;

+ Điều 2: Hiệu lực thi hành của Quyết định;

+ Điều 3: Tổ chức thực hiện.

- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định gồm 04 Chương, 06 Điều, gồm:

+ Chương I. Vị trí và chức năng (gồm Điều 1 và Điều 2);
+ Chương II. Nhiệm vụ và quyền hạn (Điều 3);
+ Chương III. Cơ cấu tổ chức và biên chế (gồm Điều 4 và Điều 5); 
+ Chương IV. Tổ chức thực hiện (Điều 6). 
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN

Ngày 30/11/2022 Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định         số 4027/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ và trạm trực thuộc Chi cục gồm:

- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Chi cục: (1) Phòng Hành chính, tổng hợp; (2) Phòng Trồng trọt; (3) Phòng Bảo vệ thực vật.  

- Các trạm trực thuộc Chi cục: (1) Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa (biên chế công chức; (2) Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Vĩnh Bảo; (3) Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Tiên Lãng; (4) Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thuỷ Nguyên; (5) Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật liên huyện, quận An Dương, An Lão, Kiến An; (6) Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật liên huyện, quận Kiến Thuỵ, Dương Kinh, Đồ sơn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cho phép đưa nội dung về cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật được phê duyệt tại Quyết định 4027/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 vào phần cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tại dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, ban hành.
Trên đây là Tờ trình về việc ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng, kính trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các Phó CT UBND TP;
- VP UBND TP;

- Sở Nội vụ;

- Sở Tư pháp;

- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, TCCB.
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